
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 15h15 - 24/07/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 25213310573  Lê Hoàng Việt  Bảo 09/06/2001 Đà Nẵng 28THT4

2 24215100496  Nguyễn Trường  Đạt 09/09/1999 Quảng Nam 28THT4

3 25212108313  Phạm Công  Duy 23/07/2001 Đà Nẵng 28THT4

4 25207101157  Đặng Thị Quỳnh  Giang 07/01/2001 Quảng Ngãi 28THT4

5 25207200341  Nguyễn Thị Thu  Hà 07/01/2001 Quảng Ngãi 28THT4

6 25203104308  Nguyễn Thị Thu  Hiền 29/03/2001 Kon Tum 28THT4

7 25207107498  Phan Thị Thúy  Hoa 26/04/2001 Quảng Bình 28THT4

8 25213709428  Phạm Huy  Hoàng 06/11/2001 Đà Nẵng 28THT4

9 25217107137  Phạm Minh  Hùng 04/08/2001 Đà Nẵng 28THT4

10 25212110523  Đàm Quang  Khánh 19/06/2001 Đà Nẵng 28THT4

11 25207110293  Đặng Thị Phương  Lan 06/04/2001 Quảng Ngãi 28THT4

12 24203100701  Đinh Thị Thuỳ  Linh 25/07/2000 Hà Tĩnh 28THT4

13 24203106942  Trần Thị Thủy  Mận 05/11/2000 Hà Tĩnh 28THT4

14 25202112736  Hồ Thị  May 26/06/2001 Nghệ An 28THT4

15 24203103803  Phan Trà  My 20/02/2000 Hà Tĩnh 28THT4

16 25203302456  Tăng Thị Quỳnh  My 03/08/2001 Quảng Ngãi 28THT4

17 25203104327  Trần Thị Yến  Nhi 02/10/2001 Quảng Ngãi 28THT4

18 25217213614
 Nguyễn Trương
Thiên

 Phúc 10/01/2001 Đà Nẵng 28THT4

19 25212113789  Bùi Hữu  Quốc 09/07/2001 Quảng Trị 28THT4

20 25203301116  Nguyễn Thị Thu  Thảo 28/12/2001 Quảng Trị 28THT4

21 25203317353  Lâm Lê  Thảo 24/06/2001 Bình Định 28THT4

22 25203509485  Nguyễn Thanh  Thảo 26/10/2001 Đà Nẵng 28THT4

23 25202116574  Hồ Lê Hoài  Thương 21/12/2001 Đà Nẵng 28THT4

24 25202101754  Đồng Thị Phương  Thuý 12/11/2001 Quảng Ngãi 28THT4

25 25202109932  Phan Thị Thanh  Thúy 06/02/2001 Quảng Ngãi 28THT4

26 24203103833  Đoàn Minh Anh  Thy 10/12/2000 Quảng Nam 28THT4

27 24203108046  Nguyễn Thủy  Tiên 08/03/2000 Quảng Bình 28THT4

28 25212508438  Nguyễn Đình  Toàn 04/10/2001 Quảng Bình 28THT4
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29 25203503006  Lê Thị Huyền  Trang 19/09/2001 Quảng Bình 28THT4

30 25203315386  Hoàng Thị Hải  Vân 10/01/2001 Quảng Trị 28THT4

31 25207109213  Tô Nguyễn Nhật  Vy 21/02/2001 Đà Nẵng 28THT4

32 25203304498  Nguyễn Ngọc  Ánh 27/02/2001 Quảng Bình 28THT5

33 25203110999  Đoàn Ngọc  Diễm 09/07/2001 Quảng Nam 28THT5
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1 25208616608  Phan Hoài  Duyên 10/02/2001 Quảng Trị 28THT5

2 25203300258  Phan Thị Trà  Giang 23/09/2001 Hà Tĩnh 28THT5

3 25203316691  Nguyễn Thị Thu  Hà 30/08/2001
Thừa Thiên

Huế
28THT5

4 25203310417  Dương Thị Ngọc  Hân 21/08/2001 Quảng Nam 28THT5

5 24205207370  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 11/12/2000 Đà Nẵng 28THT5

6 24207115123  Nguyễn Thị Xuân  Lài 05/09/2000 Đà Nẵng 28THT5

7 25203303730  Trần Thị Hiền  Lương 29/03/2001 Quảng Trị 28THT5

8 25203305427  Nguyễn Hồ Phát  Mãi 11/04/2001 Quảng Trị 28THT5

9 25207101233  Trần Lê  Na 25/09/2001 Quảng Bình 28THT5

10 25203300034  Nguyễn Thị  Nga 07/07/2001 Hà Tĩnh 28THT5

11 24207102048  Phan Hồng  Nguyên 17/03/2000 Đà Nẵng 28THT5

12 24205208175  Ngô Thị Ý  Nhi 27/02/1999 Đà Nẵng 28THT5

13 25203302319  Bùi Thị Thảo  Nhi 21/08/2001 Quảng Trị 28THT5

14 25208601740  Nguyễn Thị Thanh  Nhi 28/12/2001 Quảng Ngãi 28THT5

15 24205212065  Nguyễn Thị Kim  Nhiên 11/03/2000 Ninh Thuận 28THT5

16 25203216942  Mai Thị  Nhung 26/12/2001 Quảng Trị 28THT5

17 25203316385  Hoàng Thị Vũ  Oanh 18/10/2001 Quảng Trị 28THT5

18 2220532371  Lê Thị Trần Hồng  Phấn 26/03/1997 Bình Định 28THT5

19 24205212441  Phan Thị  Phượng 04/11/2000 Nam Định 28THT5

20 2220532367  Nguyễn Như  Quỳnh 14/03/1998 Quảng Nam 28THT5

21 25208613861  Lê Thị  Quỳnh 14/10/2001 Nghệ An 28THT5

22 25208601766  Đàm Thị  Sinh 15/09/2001 Quảng Bình 28THT5

23 25203309889  Nguyễn Thảo  Sương 04/01/2001 Quảng Trị 28THT5

24 25205101553  Trần Thị  Tâm 05/09/2001 Quảng Bình 28THT5

25 25203117541  Hoàng Phan Việt  Thắng 24/04/2001 Đắk Lắk 28THT5

26 25203305182  Hồ Thị Phương  Thảo 08/05/2001 Quảng Trị 28THT5

27 25203316354  Bùi Thị Hà  Tiên 25/09/2001 Hà Tĩnh 28THT5

28 25207101232  Nguyễn Thị Thu  Trang 14/10/2001 Quảng Bình 28THT5
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29 25205104830  Nguyễn Hoàng Cẩm  Tú 18/03/2001 Đà Nẵng 28THT5

30 25203309365  Lê Thị Cẩm  Vân 20/04/2001 Hà Tĩnh 28THT5

31 25208615624  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 29/10/2001 Đắk Lắk 28THT5

32 25208616388  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 23/12/2001 Đắk Lắk 28THT5

33 24218604745  Trần Văn  Trưởng 20/06/2000 Quảng Nam 28TSC1 Hoãn T5/22
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